
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
      Phòng Quản lý Đào tạo
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SL 
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Phòng 

thi

1 191303013 HA3 3    23        6   Anh A TNG 11/12/2022 07h30 C408
2 191034001 Bảng tính điện tử và cơ sở 

dữ liệu trong Excel
4      9        -   CNTT TNG 11/12/2022 09h30 C408

3 191034077 Cấu trúc dữ liệu 4      7        3   CNTT TNG 11/12/2022 09h30 C408
4 191032021 Đồ họa máy tính 2    14        3   CNTT TNG 11/12/2022 13h30 B615

5 191032074 Khái niệm cơ bản, Windows, 
Word  và Powerpoint

2      9        2   CNTT TNG 11/12/2022 14h30 B615

191034025 Kịch bản 
ASP/Javascript/PHP

4      1        -   CNTT TNG 11/12/2022 09h30 C408

7 191032027 Kỹ nghệ phần mềm 2      7        -   CNTT TNG 11/12/2022 14h30 B615

8 191032702 Những đặc trưng cơ bản của 2      7        -   CNTT TNG 11/12/2022 15h30 B615
9 191012001 CAD/CAM 2      2        -   Cơ điện tử Vẽ máy 11/12/2022 07h30 A314

10 191012070 Chi tiết máy 2 2      6        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 07h30 C413
11 191012060 Cơ sở kỹ thuật điện 1 2      1        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 07h30 C413

12 191012033 Máy công cụ vạn năng 2      7        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 08h30 C413

13 191012038 Nhiệt kỹ thuật 2      5        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 08h30 C413

14 191012040 Sức bền vật liệu 1 2      7        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 13h30 B617
15 191012042 Thiết kế 3D 2      1        -   Cơ điện tử Vẽ máy 11/12/2022 07h30 A314
16 191012046 Tin học đại cương 1 2      6        -   Cơ điện tử Thi trên 

máy
11/12/2022 07h30 A314

17 191012047 Tin học đại cương 2 2      2        -   Cơ điện tử Thi trên 
máy

11/12/2022 08h30 A314

18 191012064 Toán giải tích 2 2      5        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 13h30 B617
19 191012054 Truyền động thủy lực và khí 

nén
2      1        -   Cơ điện tử Tự luận 11/12/2022 15h30 B617

20 191023021 Mô phỏng, thiết kế ô tô trên 
máy tính

3      5        -   Cơ ô tô Vẽ máy 11/12/2022 08h30 A314

21 191022082 Tin học cơ sở 2      7        1   Cơ ô tô Vẽ máy 11/12/2022 14h30 A314

22 191022067 Toán giải tích 2 2      1        -   Cơ ô tô Tự luận 11/12/2022 13h30 B617

23 191022032 Trang bị điện ô tô 2    35        -   Cơ ô tô Tự luận 11/12/2022 14h30 B617
24 191023080 Truyền động thủy lực và khí 

nén trên ô tô
3    27        -   Cơ ô tô Tự luận 11/12/2022 15h30 B617

25 191022035 Ứng dụng các phần mềm 
máy tính trong thiết kế cơ khí

2    19        -   Cơ ô tô Vẽ máy 11/12/2022 13h30 A314

26 191042053 Lý thuyết điều khiển tự động 
1

2      3        -   Điện điện tử Tự luận 11/12/2022 07h30 C413

27 191054026 Du lịch và kinh doanh du lịch 4      3        -   Du lịch Tự luận 11/12/2022 07h30 C414

28 191054050 Kinh doanh khách sạn 4      1        -   Du lịch Tự luận 11/12/2022 09h30 C414
29 191054032 Kinh doanh lữ hành 4      3        -   Du lịch Tự luận 11/12/2022 13h30 B618
30 191054051 Kinh doanh nhà hàng 4      3        -   Du lịch Tự luận 11/12/2022 15h30 B618

LỊCH THI CHI TIẾT CỦA LỚP HỌC LẠI DÀNH CHO KHÓA 24, 25, 26
(ĐỢT THÁNG 11/2022 - NGÀY THI 11/12/2022)

(Riêng Khóa 25, 26 không được dự thi các môn có lịch là TỰ ÔN TẬP)
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31 191072012 Kiểm toán báo cáo tài chính 2      4        -   Kế toán Tự luận 11/12/2022 09h30 C212
32 191072019 Nguyên lý kế toán 2      3        -   Kế toán Tự luận 11/12/2022 08h30 C414
33 191092013 Kinh tế vi mô 2    45        6   Kinh tế Tự luận 11/12/2022 07h30 C212
34 191092015 Kinh tế vĩ mô 2    21        5   Kinh tế Tự luận 11/12/2022 08h30 C212
35 191222072 Cơ sở văn hoá Việt nam 2      3        1   NN Anh Tự luận 11/12/2022 09h30 C414
36 191222091 Lí thuyết dịch cơ bản 2      1        -   NN Anh Tự luận 11/12/2022 10h30 C414
37 191222087 Ngữ âm – Âm vị học TA 2      3        -   NN Anh Tự luận 11/12/2022 13h30 B618
38 191224088 Ngữ pháp tiếng Anh 4      1        -   NN Anh Tự luận 11/12/2022 14h30 B618
39 191223702 Thực hành dịch 3      1        -   NN Anh Tự luận 11/12/2022 15h30 B618
40 191222089 Từ vựng - Ngữ nghĩa TA 2      3        -   NN Anh Tự luận 11/12/2022 16h30 B618
41 191262135 Tiếng trung đàm phán 

thương mại
2      1        -   NN Trung Tự luận 11/12/2022 09h30 C408

191262113 Trung - Đọc trung cấp 2 2      1        -   NN Trung Tự luận 11/12/2022 09h30 C408
191262108 Trung - Nói trung cấp 2 2      1        -   NN Trung Vấn đáp 11/12/2022 09h30 C408

44 191122016 Quản trị nhân lực 2    18        2   Quản lý Tự luận 11/12/2022 07h30 C414
45 191122701 Quản trị sự thay đổi 2    14        1   Quản lý Tự luận 11/12/2022 08h30 C414

46 191122702 Tâm lý kinh doanh 2    18        1   Quản lý Tự luận 11/12/2022 13h30 B613
47 191122026 Văn hóa doanh nghiệp 2      7        -   Quản lý Tự luận 11/12/2022 13h30 B618
48 191156026 Thuế 6      8        -   Tài chính Tự luận 11/12/2022 13h30 B618

49 191152021 Thuế 2    14        1   Tài chính Tự luận 11/12/2022 14h30 B613
50 191192005 Marketing căn bản 2    23        1   Thương mại Tự luận 11/12/2022 14h30 B618
51 191192016 Thương mại điện tử 2      8        -   Thương mại Tự luận 11/12/2022 15h30 B618
52 191192019 Tổ chức và quản lý hệ thống 

phân phối
2      2        -   Thương mại Tự luận 11/12/2022 16h30 B618

53 191194031 WTO và các hiệp định 
thương mại song và đa 
phương

4      2        -   Thương mại Tự luận 11/12/2022 15h30 B613
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